
Ngày đăng ký

Họ và Tên 

người có 

CCHND

Số 

CCHND 

đã cấp

CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ kinh 

doanh

Số giấy 

CNĐĐK 

KD dược

Năm cấp 

CNĐĐ 

KKD

Tên cơ sở
Thời gian 

đăng ký

Ghi 

chú

22/05/23
Trần Thị 

Thanh Cúc

6245/CC

HN-D-

SYT-

DNAI

75192010293 17/08/22

CTCCS 

QLHCVT

TXH

92/459, 

Phạm Văn 

Thuận, Tân 

Mai, Biên 

Hòa, Đồng 

Nai

4278/ĐK-

KKD-

DNai

29/04/20
Nhà thuốc 

Ái Vi
22/05/23

22/05/2023
Nguyễn Thị 

Ngọc Tuyền

6401/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

075186012413
09/08/

2021

Cục 

QLHC 

TTXH

262/4 Dốc 

Mơ 3, xã 

Gia Tân 1, 

huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng 

Nai

4523/ĐK

KDD-

ĐNAI

04/09/

2020

Quầy Thuốc 

Tâm Đăng

6
2
00-

21
2
00

Tất cả các 

ngày trong 

tuần 

26/05/23
Nguyễn Thị 

Hiên
5646/ 36171013449 09/08/21

Cục 

QLHC 

TTXH

tổ 9, Kp Tân 

Cang, 

phường 

Phước Tân, 

TP. Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6612/ĐK

KDD-

ĐNAI

2022
Nhà thuốc 

Trâm Anh

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐĂNG KÝ CHO NHÂN VIÊN ĐÃ CÓ CCHN DƯỢC
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Ngày đăng ký

Họ và Tên 

người có 

CCHND

Số 

CCHND 

đã cấp

CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ kinh 

doanh

Số giấy 

CNĐĐK 

KD dược

Năm cấp 

CNĐĐ 

KKD

Tên cơ sở
Thời gian 

đăng ký

Ghi 

chú

26/05/23
Nguyễn Duy 

Tùng
7151 8098001531 06/11/22

Cục 

QLHC 

TTXH

tổ 9, Kp Tân 

Cang, 

phường 

Phước Tân, 

TP. Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6612/ĐK

KDD-

ĐNAI

2022
Nhà thuốc 

Trâm Anh

04/06/23
Vương Ngọc 

Long

22132/CC

HN-DSYT-

ĐL

066088009258 07/09/22

Cục 

QLHC 

TTXH

Hẻm 134 Tổ 

11A, Ấp 8, 

xã An 

Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

6712/ĐDK

KDD/ 

Đồng Nai

2022
Quầy thuốc 

Hồng Phong
04/06/23

21/06/23
ĐINH VĂN 

CẢNH

6429/CC

HN-D-

SYT-

ĐNai

168578711 03/03/14
CA Hà 

Nam

131/4, KP 

Long Đức 1, 

Tam Phước, 

Biên Hoà, 

Đồng Nai

7664/ĐK

KD-D-

ĐNai

2023
Nhà Thuốc 

Thảo Anh 2
6h00-21h00

26/06/23
Khổng Thị 

Ngát

6417, 

CCHN-D 

- SYT - 

ĐNai 

027181011054 03/01/22

Cục 

CSQLHC 

 về TTXH

Tổ 8 - KP8 - 

Thị trấn 

Vĩnh An - 

Vĩnh Cửu - 

Đồng Nai 

7826/ĐK

KDD - 

ĐNai

2023
Quầy thuốc 

Thúy Trâm
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Ngày đăng ký

Họ và Tên 

người có 

CCHND

Số 

CCHND 

đã cấp

CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ kinh 

doanh

Số giấy 

CNĐĐK 

KD dược

Năm cấp 

CNĐĐ 

KKD

Tên cơ sở
Thời gian 

đăng ký

Ghi 

chú

8h – 16h
CA Đồng 

Nai

211 Hà Huy 

Giáp, 

phường 

Quyết 

Thắng, TP 

Biên Hoà, 

Đồng Nai

5374/ 

ĐKKDD-

ĐNAI

03/11/21

Địa điểm 

kinh doanh 

Công Ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm 

Pharmacity - 

Nhà Thuốc 

Pharmacity 

Số 711

29/06/23
Phạm Khôi 

Nguyên

6754/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

272156148 27/04/12

29/06/23
Phạm Thị 

Thu Hà 

6332/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

272156148 10/07/14
CA Đồng 

Nai 

211 Hà Huy 

Giáp, 

phường 

Quyết 

Thắng, TP 

Biên Hoà, 

Đồng Nai

5374/ 

ĐKKDD-

ĐNAI

03/11/21

Địa điểm 

kinh doanh 

Công Ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm 

Pharmacity - 

Nhà Thuốc 

Pharmacity 

Số 711

6h – 14h
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Ngày đăng ký

Họ và Tên 

người có 

CCHND

Số 

CCHND 

đã cấp

CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ kinh 

doanh

Số giấy 

CNĐĐK 

KD dược

Năm cấp 

CNĐĐ 

KKD

Tên cơ sở
Thời gian 

đăng ký

Ghi 

chú

14h – 22h
CA Đồng 

Nai

211 Hà Huy 

Giáp, 

phường 

Quyết 

Thắng, TP 

Biên Hoà, 

Đồng Nai

5374/ 

ĐKKDD-

ĐNAI

03/11/21

Địa điểm 

kinh doanh 

Công Ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm 

Pharmacity - 

Nhà Thuốc 

Pharmacity 

Số 711

29/06/23
Đỗ Thị 

Quỳnh Như

5817/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

272517275 09/12/11

29/06/23
Nguyễn Hà 

Giang 

5731/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

276112779 25/08/20
CA Đồng 

Nai 

211 Hà Huy 

Giáp, 

phường 

Quyết 

Thắng, TP 

Biên Hoà, 

Đồng Nai

5374/ 

ĐKKDD-

ĐNAI

03/11/21

Địa điểm 

kinh doanh 

Công Ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm 

Pharmacity - 

Nhà Thuốc 

Pharmacity 

Số 711

14h – 22h

4



Ngày đăng ký

Họ và Tên 

người có 

CCHND

Số 

CCHND 

đã cấp

CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ kinh 

doanh

Số giấy 

CNĐĐK 

KD dược

Năm cấp 

CNĐĐ 

KKD

Tên cơ sở
Thời gian 

đăng ký

Ghi 

chú

29/06/23
Ngô Thị 

Diễm My

6178/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

272241731 02/03/12
CA Đồng 

Nai

32 Hồ Văn 

Đại, phường 

Quang Vinh, 

TP Biên 

Hoà, Đồng 

Nai

5215/ 

ĐKKDD-

ĐNAI

04/02/21

Địa điểm 

kinh doanh 

Công Ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm 

Pharmacity 

tại Đồng 

Nai - Nhà 

Thuốc 

Pharmacity 

Số 623

6h-14h

29/06/23
Nguyễn Thị 

Hồng Nga

9740/CC

HN-D-

SYT-

HCM

75196014512 12/08/21

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 

211 Hà Huy 

Giáp, 

phường 

Quyết 

Thắng, TP 

Biên Hoà, 

Đồng Nai

5374/ 

ĐKKDD-

ĐNAI

03/11/21

Địa điểm 

kinh doanh 

Công Ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm 

Pharmacity - 

Nhà Thuốc 

Pharmacity 

Số 711

16h – 23h30
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Ngày đăng ký

Họ và Tên 

người có 

CCHND

Số 

CCHND 

đã cấp

CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ kinh 

doanh

Số giấy 

CNĐĐK 

KD dược

Năm cấp 

CNĐĐ 

KKD

Tên cơ sở
Thời gian 

đăng ký

Ghi 

chú

29/06/23
Khưu Thị 

Thanh Trúc

5107/CC

HN-D-

SYT- 

ĐNAI 

025348614  17/08/20

CA 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

32 Hồ Văn 

Đại, phường 

Quang Vinh, 

TP Biên 

Hoà, Đồng 

Nai

5215/ 

ĐKKDD-

ĐNAI

04/02/21

Địa điểm 

kinh doanh  

Công Ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm 

Pharmacity 

tại Đồng 

Nai - Nhà 

Thuốc 

Pharmacity 

Số 623

8h-16h

29/06/23

Hỳnh 

Nguyễn 

Đăng Khoa 

5812/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

272439700 04/10/10
CA Đồng 

Nai

32 Hồ Văn 

Đại, phường 

Quang Vinh, 

TP Biên 

Hoà, Đồng 

Nai

5215/ 

ĐKKDD-

ĐNAI

04/02/21

Địa điểm 

kinh doanh  

Công Ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm 

Pharmacity 

tại Đồng 

Nai - Nhà 

Thuốc 

Pharmacity 

Số 623

14h-22h
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Ngày đăng ký

Họ và Tên 

người có 

CCHND

Số 

CCHND 

đã cấp

CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ kinh 

doanh

Số giấy 

CNĐĐK 

KD dược

Năm cấp 

CNĐĐ 

KKD

Tên cơ sở
Thời gian 

đăng ký

Ghi 

chú

29/06/23
Vũ Thị 

Hồng Vân 

5309/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

72446220 10/05/2021 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

32 Hồ Văn 

Đại, phường 

Quang Vinh, 

TP Biên 

Hoà, Đồng 

Nai

5215/ 

ĐKKDD-

ĐNAI

04/02/21

Địa điểm 

kinh doanh  

Công Ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm 

Pharmacity 

tại Đồng 

Nai - Nhà 

Thuốc 

Pharmacity 

Số 623

16h-23h30

24/06/2023
Đỗ Trịnh 

Ngọc Châu

3947/CC

HN-D-

SYT-LA

271458500 21/10/2019
SYT- 

Long An

135 Phan 

Đình Phùng, 

P. Trung 

Dũng, TP. 

Biên Hòa, T. 

Đồng Nai

1924/ĐK

KDD-

ĐNAI

01/12/2020

Công Ty 

TNHH 

Dược Phẩm 

Sơn Minh

04/07/23
NGUYỄN 

KIM HẢI YẾN

6835/CCH

N-D-SYT-

DNAI

75180011998 10/05/21
CCSQLHC

VTTXH

A1/19b ấp 

Bắc Sơn xã 

Quang Trung 

huyện Thống 

Nhất tỉnh 

Đồng Nai 

7500/ĐKK

DD-ĐNAI
2022

NHÀ THUỐC 

MINH TÚ
04/07/23
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Ngày đăng ký

Họ và Tên 

người có 

CCHND

Số 

CCHND 

đã cấp

CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ kinh 

doanh

Số giấy 

CNĐĐK 

KD dược

Năm cấp 

CNĐĐ 

KKD

Tên cơ sở
Thời gian 

đăng ký

Ghi 

chú

14/07/23
Võ Xuân 

Trọng

7364/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

Tổ 31, khu 

Cầu Xéo, thị 

trấn Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

1347/ĐK

KDD-

ĐNAI

13/03/20

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Lão 

Cần Tế 2 

Lương Y Võ 

Xuân Vinh

Từ 7 giờ dến 

12 giờ và từ 

14 giờ đến 20 

giờ

21/07/23
Lê Thị 

Thường

1887/CC

HN-D-

SYT-HT

44191008463 25/09/21

Cục cảnh 

sát 

QLHC 

về TTXH

24/8, KP3, 

P. An Bình, 

Thành phố 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

7782/ĐĐ

KKDD-

ĐNAI

2023 Trần Hoàn
Ca 1: 6h-14h

Ca 2: 14h-22h

02/08/23
Nguyễn Thị 

Cẩm

4372/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

184313371 24/11/14
CA Hà 

Tĩnh

Số 10, 

đường 768 

B, tổ 42, Kp 

4B, P. Trảng 

Dài, TP. 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

7774/ĐĐ

KKDD-

ĐNAI

28/03/23
Nhà thuốc Y 

Đức

04/08/23
Nguyễn Thị 

Thu Phương

6571/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

66198008405 14/10/22

Cục cảnh 

sát 

QLHC 

về TTXH

23/2, Lương 

Văn Nho, 

KP 4, P. Tân 

Phong, TP. 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

7803/ĐĐ

KKDD-

ĐNAI

01/04/23

Nhà thuốc 

Phúc Minh 

An
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Ngày đăng ký

Họ và Tên 

người có 

CCHND

Số 

CCHND 

đã cấp

CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ kinh 

doanh

Số giấy 

CNĐĐK 

KD dược

Năm cấp 

CNĐĐ 

KKD

Tên cơ sở
Thời gian 

đăng ký

Ghi 

chú

04/08/23
Vũ Thị Lan 

Anh

1097/CC

HN-D-

SYT-GL

64198012962 10/05/21

Cục cảnh 

sát 

QLHC 

về TTXH

23/2, Lương 

Văn Nho, 

KP 4, P. Tân 

Phong, TP. 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

7803/ĐĐ

KKDD-

ĐNAI

01/04/23

Nhà thuốc 

Phúc Minh 

An

8/8

2023
Hồ Sĩ Huynh

2701/ĐN

ai

CCHND

272309101 27/09/11
Đồng

Nai

Tổ 4, KP 4B

Trảng Dài, 

Biên Hoà

Đồng Nai

7898/ĐĐ

KKD

ĐNai

2023

Nhà Thuốc

VIỆT

NGUYỄN

08/08/23

08/08/23

Trần Hồng 

Thiên 

Phương 

6753/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

75195004453 03/10/2022 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

1402 

Nguyễn Ái 

Quốc, 

phường Tân 

Phong, TP 

Biên Hoà, 

Đồng Nai  

5090/ 

ĐKKDD-

ĐNAI

17/03/22

Địa điểm 

kinh doanh 

chi nhánh 

Công Ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm 

Pharmacity 

tại Đồng 

Nai - Nhà 

Thuốc 

Pharmacity 

Số 559

8h-16h
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Ngày đăng ký

Họ và Tên 

người có 

CCHND

Số 

CCHND 

đã cấp

CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ kinh 

doanh

Số giấy 

CNĐĐK 

KD dược

Năm cấp 

CNĐĐ 

KKD

Tên cơ sở
Thời gian 

đăng ký

Ghi 

chú

15/08/2023
Nguyễn Thị 

Kiều Diễm

7840/CC

HN -D-

SYT-

ĐNAI

045196006911 29/06/2021

CỤC CS 

QLHC 

&TTXH

Số 92-

Nguyễn văn 

Cừ, P.Xuân 

Hòa, TP 

Long 

Khánh, ĐNai

7605/ĐK

KDD-

ĐNAI

2023
Nhà thuốc 

Đăng Khoa

15/08/2023
Phan Thị 

Minh Tâm

6933/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

075189016022 03/05/2022

CỤC CS 

QLHC 

&TTXH

Số 92-

Nguyễn văn 

Cừ, P.Xuân 

Hòa, TP 

Long 

Khánh, ĐNai

7605/ĐK

KDD-

ĐNAI

2023
Nhà thuốc 

Đăng Khoa

22/08/23
Trần Đức 

Hòa

7585/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

75080011346 08/09/22

CỤC CS 

QLHC 

&TTXH

1/7, ấp 1, xã 

Phú Ngọc, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

2692/ĐK

KDD-

ĐNAI

10/01/19

Quầy thuốc 

Ngọc 

Phượng

10/08/23
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